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BÁO CÁO

Kết quả thẩm tra Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh
"Về tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2009, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010"

(lĩnh vực văn hoá - xã hội)
_____________________
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 17 - Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI, Ban Văn hoá - Xã hội đã làm việc trực tiếp tại một số Sở, Ban, Ngành và địa phương đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 26/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh "Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009" và các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội.
Căn cứ Báo cáo số 117/BC - UBND ngày 30/11/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh "Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2009, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010", Ban Văn hoá - Xã hội đã họp, thống nhất nội dung báo cáo thẩm tra như sau:

Ban cơ bản nhất trí với các nội dung trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời đánh giá năm 2009 Ủy ban nhân dân tỉnh đã tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hoá - xã hội theo đúng tinh thần các Nghị quyết kỳ họp thứ 14, 15 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI đã đề ra. Mặc dù tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh gặp nhiều khó khăn thách thức từ sự khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế thế giới, thời tiết và dịch bệnh diễn biến phức tạp ... nhưng với sự sát sao chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và nỗ lực của các sở, ngành, địa phương nên các chỉ tiêu xã hội đề ra trong Nghị quyết số 26/2008/NQ-HĐND đều đạt và vượt, công tác an sinh xã hội được quan tâm, các hoạt động thông tin, truyền thông, văn hóa đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh tuyên truyền sâu rộng đến người dân ...
Tuy nhiên trong nhiệm vụ phát triển văn hóa – xã hội còn một số nội dung cần được quan tâm giải quyết.

- Công tác lao động – thương binh và xã hội:

Nghị quyết số 26/2008/NQ-HĐND đề ra chỉ tiêu tạo việc làm cho 26.000 lao động, trong đó xuất khẩu lao động đạt 1.500 người. Tuy nhiên do ảnh hưởng của sự suy giảm kinh tế thế giới nên việc xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh không đạt được chỉ tiêu đã đề ra (350/1500 = 23%). Xuất khẩu lao động là một trong những nội dung của chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm với mục đích giảm tỷ lệ thất nghiệp và giảm nghèo bền vững, Ban Văn hóa – Xã hội đề nghị trong những năm tới Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm hơn nữa đến công tác khai thác, mở rộng thị trường tiếp nhận lao động, đào tạo chuyên môn cho đội ngũ làm công tác xuất khẩu lao động và định hướng, nâng cao chất lượng nguồn lao động trên địa bàn tỉnh để có thể đáp ứng yêu cầu của các đơn vị tuyển dụng lao động.
Ngày 12/12/2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg “Về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở” với mục đích trực tiếp hỗ trợ các hộ nghèo để có nhà ở ổn định, an toàn, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững. Trong năm 2009 Ủy ban nhân dân tỉnh đã khẩn trương rà roát xác định hộ nghèo cần hỗ trợ nhà ở, kết quả toàn tỉnh có 4.071 hộ được thụ hưởng chính sách trên (trong đó 3631 hộ thuộc diện được ngân sách trung ương hỗ trợ, 440 hộ không thuộc diện được ngân sách Trung ương hỗ trợ) và triển khai thực hiện điểm ở huyện Tiên Yên. Để đảm bảo tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo lộ trình đề ra của Chính phủ, Ban Văn hóa – Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện điểm để rút kinh nghiệm, triển khai trên toàn tỉnh và chỉ đạo các Sở, Ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát xác định đối tượng được thụ hưởng chính sách và chất lượng các công trình xây dựng tránh thất thoát, lãng phí.
 - Công tác văn hóa - thể thao:

Theo Quyết định số 2459/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 Ủy ban nhân dân tỉnh “V/v phê duyệt danh mục di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” hiện nay toàn tỉnh có 626 di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng (trong đó có 61 di tích xếp hạng quốc gia và 44 di tích xếp hạng cấp tỉnh). Trong những năm qua công tác xã hội hóa đối với các di tích lịch sử văn hóa hoạt động mang tính chất tâm linh được nhà nước cho phép đã phát triển khá tích cực và huy động được nhiều nguồn đóng góp của nhân dân trong việc trùng tu, tôn tạo, bảo tồn, phát huy giá trị. Tuy nhiên đối với các di tích lịch sử cách mạng việc xã hội hóa và đầu tư ngân sách để phát huy giá trị còn hạn chế. Ban Văn hóa – Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư kinh phí để lập quy hoạch, bảo tồn, phát huy giá trị của các di tích lịch sử cách mạng mà Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII (2006 – 2010) đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển, đổi mới các hoạt động văn hóa có nêu rõ "...bảo tồn di tích cách mạng, di tích lịch sử, di tích văn hóa ...".

Hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay đã cũ, xuống cấp, thiết bị lạc hậu. Sân vận động, nhà thi đấu, trung tâm văn hóa cấp tỉnh, cấp huyện phần nào chỉ đáp ứng được nhiệm vụ chính trị của địa phương, chưa thu hút được nhiều hoạt động văn hóa - thể thao mang tầm quốc gia và quốc tế. Thiết chế thể thao văn hóa - cấp xã như sân chơi trẻ em, sân tập luyện thể thao, nhà văn hóa thôn, khu chưa đồng bộ về cơ sở hạ tầng và trang thiết bị ... Để hoạt động văn hóa - thể thao ngày một phát triển hơn nữa, Ban Văn hóa – Xã hội đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng 01 nghị quyết chuyên đề về văn hóa - thể thao, qua đó đặt ra những mục tiêu cụ thể, các biện pháp trọng tâm và nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị ... cho hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao từ cấp tỉnh đến cấp xã tương xứng với sự phát triển kinh tế của tỉnh để không những đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa, rèn luyện sức khỏe của nhân dân mà còn nâng cao thành tích thể thao chuyên nghiệp và thu hút được nhiều hoạt động lớn mang tầm quốc gia, quốc tế.
- Công tác thông tin – truyền thông:

Công tác quản lý nhà nước về thông tin - truyền thông nói chung và hoạt động báo chí nói riêng trong năm 2009 được Ủy ban nhân dân tỉnh tích cực chỉ đạo chính vì thế không để xảy ra các sai phạm lớn trong việc đưa tin phục vụ nhiệm vụ chính trị như ở một số cơ quan báo chí ngoài tỉnh. Các cơ quan báo chí và cổng thông tin điện tử của tỉnh luôn kịp thời thông tin tương đối đầy đủ về tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và của tỉnh đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của cử tri như: diễn biến các kỳ họp Quốc hội khóa XII, tuyên truyền Chỉ thị số 37/CT-TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chính Minh”, công tác cải cách thủ tục hành chính, tuyên truyền phổ biến pháp luật, tình hình chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, thiên tai ... Trong tình hình chính trị thế giới diễn biến ngày một phức tạp, các thế lực chống đối nhà nước vẫn đang thực hiện diễn biến hòa bình, đặc biệt ở lĩnh vực tư tưởng – văn hóa, Ban Văn hóa – Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, kiểm duyệt các thông tin trên báo chí, internet ... để đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước. 
- Công tác giáo dục – đào tạo:

 Công tác giáo dục đào tạo phần lớn đã đạt được các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2006 – 2010 đã đề ra như: hệ thống giáo dục của tỉnh ngày càng được củng cố, quy mô giáo dục tiếp tục được mở rộng, năm học 2008 – 2009 toàn tỉnh có 579 trường ở các cấp học; phổ cập giáo dục tiểu học đạt 96,2%; phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt 100%; công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh, đến nay đã có 19 trường phổ thông và 12 trường mầm non được xây dựng bằng nguồn xã hội hóa; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đổi mới nội dung phương pháp giáo dục đang được triển khai rộng khắp toàn tỉnh ... Tuy vậy ở bậc học mầm non còn một số khó khăn đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung tháo gỡ:
Toàn tỉnh còn trên 500 phòng học tạm, học nhờ (ở các huyện miền núi, hải đảo còn 382 phòng học nhờ, học tạm trong các trường phổ thông và nhà văn hóa xã), số trường mầm non đạt chuẩn mới được gần 6%, trong khi chỉ tiêu chung của toàn quốc đặt ra là 20%. Ban Văn hóa – Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bậc học mầm non để có thể đạt được mục tiêu đề ra và triển khai tốt Chương trình giáo dục mầm non mới theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Hiện nay thu nhập tiền công của giáo viên hợp đồng đạt chuẩn trong các cơ sở mầm non công lập còn thấp, ở khu vực miền núi khoảng 800.000đ, khu vực đồng bằng trung du khoảng 550.000đ (chưa đạt mức lương tối thiểu) và khu vực thành phố, thị xã khoảng 800.000đ. Thu nhập tiền công của giáo viên hợp đồng đạt chuẩn từ các nguồn: hỗ trợ chính sách của tỉnh theo Quyết định số 3718/2003/QĐ-UBND (50% mức lương tối thiểu tại các khu vực thuận lợi và 100% lương tối thiểu với các vùng khó khăn) và nguồn thu học phí theo Quyết định số 2800/2003/QĐ-UBND ngày 19/8/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh (15.000đ/tháng/trẻ đối với vùng miền núi, hải đảo; 20.000đ/tháng/trẻ đối với vùng đồng bằng trung du; 55.000đ/tháng/trẻ đối với vùng thị xã, thành phố), nguồn thu học phí này chỉ được sử dụng 70% để trả lương cho giáo viên hợp đồng và 30% để cơ sở trang sắm trang thiết bị. Mặc dù giáo viên hợp đồng đạt chuẩn trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập có cùng trình độ, thâm niên công tác với giáo viên biên chế nhưng không được hưởng phụ cấp ưu đãi giáo dục theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT/BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của liên Bộ Giáo dục&Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính “Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập” và không được tăng lương theo quy định của nhà nước nên với thu nhập tiền công như trên đã làm cho đời sống của họ gặp rất nhiều khó khăn. Ban Văn hóa – Xã hội đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết “Về việc định mức hỗ trợ kinh phí chi trả tiền công và các khoản đóng góp chế độ theo tiền công cho giáo viên hợp đồng đạt chuẩn đào tạo trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập” được Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp này và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở: Giáo dục – Đào tạo, Nội vụ cùng các địa phương có lộ trình tuyển đủ số biên chế trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập theo hướng dẫn của liên Bộ Giáo dục&Đào tạo - Bội nội vụ tại Thông tư số 71/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007 “Về hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập” để các giáo viên được hưởng đầy đủ chế độ chính sách theo quy định của nhà nước.
- Công tác y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình:
Công tác quản lý nhà nước về y tế đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo thực hiện nên đạt được nhiều kết quả tích cực như: các chỉ tiêu về y tế theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2006 - 2010 đã đạt và vượt theo kế hoạch đặt ra; hệ thống y tế công cơ bản được sắp xếp theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV “Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện” và từng bước hoạt động có hiệu quả theo chức năng nhiệm vụ được giao; công tác cải cách thủ tục hành chính, khám chữa bệnh cho nhân dân, quản lý giá thuốc và thu viện phí thường xuyên được hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra nên không xảy ra những vi phạm lớn trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế từ cấp tỉnh đến cấp xã được đầu tư ngày một hoàn thiện dần đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân ... 
Để lĩnh vực y tế ngày một phát triển hơn, Ban Văn hóa – Xã hội đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở y tế và các huyện, thị xã, thành phố quan tâm giải quyết một số vấn đề sau: 
Nghị quyết số 18 /2008/NQ-QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội khóa XII - kỳ họp thứ 3 “Về việc đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân” có quy định “... tỷ lệ chi ngân sách hàng năm cho sự nghiệp y tế cao hơn tốc độ tăng chi bình quân chung của ngân sách nhà nước, trong đó dành ít nhất 30% ngân sách y tế cho y tế dự phòng ...”. Trong những năm thực hiện Quyết định số 3274/QĐ-UBND ngày 20/10/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Quy định tạm thời về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách và quy định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách 2007 – 2010” nên ngân sách chi cho y tế nói chung và dự phòng nói riêng mặc dù đã tăng nhưng chưa đủ theo quy định mà Nghị quyết 18/2008/NQ-QH12 đề ra. Ban Văn hóa – Xã hội đề nghị trong những năm tới Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự toán chi ngân sách cho sự nghiệp y tế theo tinh thần của Nghị quyết số 18/QH12.
Việc xử lý chất thải y tế đã được các bệnh viện chấp hành nghiêm túc theo quy định của Bộ Y tế tại Quyết định số 33/QĐ-BYT. Tuy nhiên trên địa bàn tỉnh hiện nay còn một số bệnh viện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã và cơ sở hành nghề y dược tư nhân chưa có hệ thống xử lý chất thải y tế. Ban Văn hóa – Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế cho một số bệnh viện, Phòng khám đa khoa khu vực chưa được đầu tư và chỉ đạo Sở Y tế, các địa phương tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc xử lý chất thải y tế để đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và an toàn sức khỏe cộng đồng.
Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh “Về một số biện pháp, cơ chế, chính sách thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đến năm 2010 và những năm tiếp theo” ban hành tại kỳ họp thứ 14 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tích cực triển khai qua đó Ban chỉ đạo được thành lập từ cấp tỉnh đến cấp xã; các nhiệm vụ về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đã được giao cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể và địa phương tại Kế hoạch số 838/KH-UBND ... Để đạt được các chỉ tiêu trong Nghị quyết, Ban Văn hóa – Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách về dân số - kế hoạch hóa gia đình đã được ban hành và bố trí nguồn lực đầu tư thích hợp cho công tác này.
- Công tác dân tộc:
Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị vùng dân tộc miền núi của tỉnh trong năm 2009 cơ bản ổn định. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp trên địa bàn tỉnh được tổ chức trang trọng, hoạt động văn hóa - thể thao, lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo của các dân tộc thiểu số được tỉnh quan tâm phục dựng qua đó tạo nên tình đoàn kết, phấn khởi, vui tươi của bà con vùng dân tộc thiểu số. Chương trình 135 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư vốn ngay từ đầu năm đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sớm triển khai và cơ bản thực hiện được các mục tiêu trong chương trình ... Với mục đích phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu nâng cao đời sống, phát triển sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở vùng đồng bào dân tộc và miền núi, Ban Văn hóa – Xã hội đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết “Về cơ chế hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng các xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2020” được Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp này.
Ngày 05/8/2009 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 101/2009/QĐ-TTg “Quy định mức đầu tư năm 2010 đối với một số dự án thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010 và sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ các dịch vụ cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhân thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II”, trong đó quy định mức đầu tư với các xã là 1.360triệu/xã (tăng 300 triệu/xã) và các thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực II là 265triệu/thôn (tăng 70triệu/thôn). Ban Văn hóa – Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm nâng mức đầu tư cho các xã, thôn, bản khó khăn thuộc tỉnh quản lý bằng mức quy định của Chính phủ.
Ban Văn hóa – Xã hội thống nhất với các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội (lĩnh vực văn hóa – xã hội) trong dự thảo Nghị quyết “Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010” đề ra và đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, đề ra các biện pháp giải quyết các kiến nghị, đề xuất trên ./.
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